
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 11B14-Toán 11B3-Toán

2 SHCN 11B14-Toán 11B3-Toán

3 11B3-Toán 11B9-Toán

4 11B3-Toán 12A12-Toán 11B9-Toán

5 11B14-Toán 12A12-Toán 11B14-Toán

1 12A12-Toán 11B3-Toán 11B14-Toán

2 12A12-Toán 11B3-Toán 11B14-Toán

3 11B9-Toán 11B9-Toán 12A12-Toán

4 11B9-Toán 11B9-Toán 12A12-Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 12A5-Toán

2 SHCN 10C15-Toán 10C15-Toán

3 10C15-Toán 10C15-Toán 10C15-Toán

4 10C15-Toán 12A13-Toán 12A5-Toán

5 12A5-Toán 12A13-Toán 12A13-Toán

1 12A5-Toán

2 12A5-Toán 12A5-Toán

3 12A13-Toán 12A13-Toán

4 12A13-Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 12A2-Toán 11B10-Toán

2 SHCN 12A2-Toán 11B10-Toán

3 11B10-Toán 11B10-Toán

4 11B10-Toán 11B10-Toán 12A2-Toán

5 12A6-Toán 12A6-Toán 12A2-Toán

1 12A6-Toán 12A6-Toán

2 12A6-Toán 12A6-Toán

3 12A2-Toán

4 12A2-Toán

5
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(Giáo viên_Áp dụng từ ngày 27/02/2023)

Ghi chú: Tiết 5 sáng Thứ 2 xếp cố định tiết Trải nghiệm, hướng nghiệp cả 17 lớp 10 
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 11B2-Toán 11B2-Toán 11B2-Toán

2 SHCN 11B13-Toán 11B2-Toán 12A14-Toán

3 11B5-Toán 11B13-Toán 12A14-Toán 12A14-Toán

4 11B13-Toán 11B5-Toán 11B13-Toán 11B13-Toán

5 11B5-Toán 11B5-Toán 11B13-Toán

1 11B2-Toán 12A14-Toán

2 11B2-Toán 12A14-Toán

3 12A14-Toán 11B5-Toán

4 11B5-Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C3-Toán 11B15-Toán

2 SHCN 10C3-Toán 10C3-Toán

3 11B7-Toán 11B7-Toán 10C3-Toán

4 11B7-Toán 11B15-Toán 11B7-Toán

5 11B15-Toán 10C8-Toán

1 10C3-Toán 11B15-Toán 11B7-Toán

2 11B15-Toán 11B7-Toán

3 10C8-Toán 10C8-Toán 10C3-Toán

4 11B15-Toán 10C8-Toán 10C8-Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 12A9-Toán 10C12-Toán

2 SHCN 12A9-Toán 10C12-Toán

3 12A7-Toán 12A7-Toán 12A9-Toán

4 12A7-Toán 10C12-Toán 10C7-Toán

5 10C12-Toán 10C7-Toán

1 10C7-Toán 10C12-Toán

2 10C7-Toán 10C7-Toán 10C12-Toán

3 12A9-Toán 12A7-Toán 12A7-Toán

4 12A7-Toán 12A9-Toán 12A9-Toán
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 11B1-Toán 11B1-Toán

2 SHCN 11B1-Toán 11B1-Toán

3 12A15-Toán 12A15-Toán

4 12A15-Toán 12A15-Toán 12A15-Toán

5 12A8-Toán 12A8-Toán

1 12A8-Toán 12A8-Toán

2 12A8-Toán 12A8-Toán

3 11B1-Toán

4 11B1-Toán 12A15-Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 10C2-Toán 10C2-Toán

4 10C2-Toán 10C2-Toán

5

1

2

3 10C2-Toán

4 10C2-Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C13-Toán 10C13-Toán

2 SHCN 10C13-Toán 10C13-Toán

3 12A4-Toán

4 12A11-Toán 10C5-Toán 12A4-Toán

5 12A11-Toán 12A11-Toán 12A11-Toán

1 10C13-Toán 10C5-Toán 12A4-Toán

2 10C13-Toán 12A11-Toán 12A4-Toán

3 10C5-Toán 12A11-Toán 10C5-Toán

4 12A4-Toán 12A4-Toán 10C5-Toán

5
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 12A3-Toán 12A3-Toán

4 12A3-Toán 12A3-Toán

5

1 12A3-Toán

2 12A3-Toán

3

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C17-Toán 11B6-Toán 11B4-Toán

2 SHCN 10C4-Toán 11B4-Toán

3 10C17-Toán 11B6-Toán 10C4-Toán 10C4-Toán

4 11B6-Toán 11B6-Toán 10C4-Toán 10C17-Toán

5 11B4-Toán 11B4-Toán 11B4-Toán 10C17-Toán

1 10C17-Toán

2 10C17-Toán

3 11B6-Toán 10C4-Toán

4 11B4-Toán 11B6-Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C14-Toán 10C6-Toán

2 SHCN 12A10-Toán 12A10-Toán

3 10C16-Toán 12A10-Toán 10C6-Toán 12A10-Toán

4 10C16-Toán 10C16-Toán 10C14-Toán

5 12A10-Toán 10C16-Toán 10C14-Toán 10C14-Toán

1 10C6-Toán 10C14-Toán

2 10C6-Toán 10C14-Toán

3 12A10-Toán 10C6-Toán

4 10C16-Toán 10C16-Toán

5
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C10-Toán 10C10-Toán

2 11B8-Toán 10C10-Toán

3 11B8-Toán 11B8-Toán 11B12-Toán

4 11B8-Toán 11B12-Toán 10C11-Toán

5 10C11-Toán 10C11-Toán

1 10C11-Toán 11B12-Toán 10C11-Toán

2 11B8-Toán 11B12-Toán 10C11-Toán

3 10C10-Toán 11B12-Toán

4 10C10-Toán 11B8-Toán 11B12-Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C1-Toán 10C1-Toán 11B11-Toán

2 10C1-Toán 10C1-Toán 11B11-Toán

3 12A1-Toán 11B11-Toán 10C9-Toán

4 12A1-Toán 12A1-Toán 12A1-Toán

5 11B11-Toán 12A1-Toán 12A1-Toán

1 11B11-Toán 10C9-Toán

2 11B11-Toán 10C9-Toán

3 10C9-Toán 10C1-Toán

4 10C9-Toán 10C1-Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 12A2-Vật lí 12A12-Vật lí

2 SHCN 12A8-Vật lí 12A12-Vật lí

3 12A2-Vật lí 12A8-Vật lí

4 12A12-Công nghệ 11B1-Vật lí

5 12A2-Công nghệ 11B1-Vật lí 11B1-Vật lí

1 12A12-Vật lí 12A2-Vật lí

2 12A12-Vật lí 12A2-Vật lí

3 11B4-Vật lí 11B4-Vật lí

4 12A8-Công nghệ 11B4-Vật lí

5
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C15-Vật lí 12A4-Vật lí

2 10C15-Vật lí 10C13-Vật lí

3 12A1-Công nghệ

4 10C13-Vật lí 10C17-Vật lí

5 10C13-Vật lí 10C17-Vật lí

1 10C13-Vật lí 12A1-Vật lí 12A1-Vật lí

2 10C17-Vật lí 12A1-Vật lí 12A1-Vật lí

3 10C17-Vật lí 12A4-Công nghệ 10C15-Vật lí

4 12A4-Vật lí 10C15-Vật lí

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 12A11-Vật lí 10C16-Vật lí

2 SHCN 10C14-Vật lí 12A11-Vật lí

3 12A13-Vật lí 12A7-Vật lí 10C14-Vật lí

4 12A13-Vật lí 10C16-Vật lí 10C14-Vật lí

5 12A7-Công nghệ 12A11-Công nghệ 12A13-Công nghệ

1 10C16-Vật lí 12A11-Vật lí

2 10C16-Vật lí 12A11-Vật lí

3 12A7-Vật lí 12A13-Vật lí

4 10C14-Vật lí 12A13-Vật lí

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C4-Vật lí 10C1-Vật lí

2 SHCN 11B5-Vật lí 10C4-Vật lí

3 11B15-Vật lí 11B15-Vật lí 11B8-Nghề

4 11B5-Vật lí 11B15-Vật lí 11B5-Vật lí

5 11B8-Nghề 11B9-Vật lí

1 10C1-Vật lí

2 10C1-Vật lí

3 11B9-Vật lí

4 11B9-Vật lí

5
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 12A14-Vật lí 12A9-Vật lí

2 SHCN 12A14-Vật lí 11B2-Vật lí

3 12A14-Công nghệ 11B14-Vật lí 11B2-Vật lí

4 11B14-Vật lí 11B14-Vật lí 12A9-Công nghệ

5 11B2-Vật lí 11B10-Vật lí

1 12A14-Vật lí 12A9-Vật lí 12A9-Vật lí

2 12A14-Vật lí

3 11B10-Vật lí 11B7-Nghề

4 12A9-Vật lí 11B10-Vật lí 11B7-Nghề

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C3-Vật lí 10C3-Vật lí 10C12-Vật lí

2 SHCN 10C3-Vật lí 12A5-Vật lí

3 Họp 10C6-Vật lí 10C6-Vật lí

4 Họp 10C12-Vật lí 10C12-Vật lí 12A10-Vật lí

5 10C12-Vật lí 12A10-Công nghệ 12A10-Vật lí

1 12A10-Vật lí 10C3-Vật lí

2 12A10-Vật lí 12A5-Công nghệ

3 12A5-Vật lí

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C5-Vật lí 11B13-Vật lí

2 10C10-HĐTN 11B13-Vật lí

3 11B11-Vật lí 11B8-Vật lí 10C10-HĐTN

4 11B11-Vật lí 11B8-Vật lí 11B6-Vật lí

5 10C10-HĐTN 11B13-Vật lí 11B6-Vật lí

1 11B8-Vật lí 10C5-Vật lí

2 10C2-Vật lí 10C2-Vật lí

3 10C2-Vật lí 10C2-Vật lí

4 11B6-Vật lí 11B11-Vật lí
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 11B7-Vật lí 11B12-Vật lí

2 SHCN 11B7-Vật lí 11B7-Vật lí

3 12A15-Vật lí 11B3-Vật lí 12A3-Vật lí

4 12A3-Vật lí 11B12-Vật lí 12A3-Vật lí

5 12A3-Vật lí 12A15-Công nghệ

1 11B3-Vật lí 12A6-Vật lí

2 11B3-Vật lí 12A6-Vật lí 11B12-Vật lí

3 12A6-Công nghệ 12A15-Vật lí

4 12A15-Vật lí 12A15-Vật lí 12A3-Công nghệ

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 12A8-Hóa học 12A13-Hóa học

2 SHCN 12A9-Hóa học 12A13-Hóa học

3 11B2-Hóa học 12A9-Hóa học 11B6-Hóa học

4 11B6-Hóa học 11B12-Hóa học

5 12A13-Hóa học 11B12-Hóa học 11B12-Hóa học

1 11B6-Hóa học

2 12A13-Hóa học 12A9-Hóa học

3 11B2-Hóa học 12A9-Hóa học

4 11B2-Hóa học 12A8-Hóa học

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C12-Hóa học 11B5-Hóa học 10C17-Hóa học

2 10C12-Hóa học 11B5-Hóa học 11B5-Hóa học

3 Họp 10C7-Hóa học 12A15-Hóa học 10C7-Hóa học

4 Họp 10C3-HĐTN

5 10C3-HĐTN 10C17-Hóa học 10C12-Hóa học

1 10C17-Hóa học 12A15-Hóa học 12A15-Hóa học

2 10C17-Hóa học 12A15-Hóa học 12A3-Hóa học

3 12A3-Hóa học 12A3-Hóa học 12A3-Hóa học

4 10C12-Hóa học 10C3-HĐTN
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B8-Hóa học

2 11B13-Hóa học 10C16-Hóa học 10C11-Hóa học

3 11B13-Hóa học 10C16-Hóa học 10C11-Hóa học

4 11B3-Hóa học 11B3-Hóa học 11B8-Hóa học

5 11B3-Hóa học 10C11-Hóa học 11B7-Hóa học

1 11B7-Hóa học 10C16-Hóa học

2 11B7-Hóa học 10C16-Hóa học

3 11B13-Hóa học

4 11B8-Hóa học 10C11-Hóa học

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 12A7-Hóa học 12A11-Hóa học 10C15-Hóa học

2 SHCN 11B9-Hóa học 12A11-Hóa học 11B15-Hóa học

3 10C3-Hóa học 10C15-HĐTN 11B15-Hóa học

4 10C3-Hóa học 10C15-Hóa học 11B9-Hóa học 12A11-Hóa học

5 10C15-HĐTN 11B15-Hóa học 11B9-Hóa học 10C3-Hóa học

1 12A11-Hóa học

2 10C3-Hóa học 10C15-HĐTN

3 10C15-Hóa học

4 10C15-Hóa học 12A7-Hóa học

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 12A2-Hóa học

2 SHCN 12A2-Hóa học 12A4-Hóa học

3 12A10-Hóa học 10C2-Hóa học 10C13-Hóa học

4 10C2-Hóa học 10C13-Hóa học

5 12A10-Hóa học 10C2-Hóa học

1 12A4-Hóa học 12A2-Hóa học

2 10C2-Hóa học 12A2-Hóa học

3 12A10-Hóa học 10C13-Hóa học

4 12A10-Hóa học 10C13-Hóa học
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 12A1-Hóa học 12A1-Hóa học

2 SHCN 12A1-Hóa học 10C8-Hóa học

3 10C1-Hóa học 12A12-Hóa học 12A6-Hóa học

4 10C1-Hóa học 10C14-Hóa học 10C1-Hóa học

5 12A1-Hóa học 10C8-Hóa học 10C1-Hóa học

1 12A12-Hóa học

2 12A12-Hóa học 12A12-Hóa học

3 12A6-Hóa học 10C14-Hóa học

4 10C14-Hóa học 10C14-Hóa học

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 11B4-Hóa học 11B14-Hóa học

2 SHCN 11B14-Hóa học

3 11B11-Hóa học 11B11-Hóa học

4 12A5-Hóa học 12A14-Hóa học 11B10-Hóa học

5 11B11-Hóa học 11B4-Hóa học

1 11B1-Hóa học 11B14-Hóa học 11B4-Hóa học

2 11B1-Hóa học 12A14-Hóa học

3 11B10-Hóa học 11B1-Hóa học 12A14-Hóa học

4 11B10-Hóa học 12A5-Hóa học 12A14-Hóa học

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B15-Nghề 12A14-Sinh học 10C9-Sinh học

2 11B10-Nghề 12A14-Sinh học 12A1-Sinh học

3 Họp 10C1-Sinh học 10C9-Sinh học 12A10-Sinh học

4 Họp 10C3-Sinh học 10C1-Sinh học 10C1-Sinh học

5 10C14-HĐTN 10C3-Sinh học 12A10-Sinh học 11B10-Nghề

1 12A1-Sinh học 12A14-Sinh học

2 12A1-Sinh học 10C14-HĐTN

3 10C14-HĐTN

4 12A10-Sinh học 11B15-Nghề
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC

2 SHCN 10C11-HĐTN 10C10-Sinh học

3 10C2-Sinh học 12A5-Sinh học 10C11-HĐTN

4 10C11-Sinh học 10C10-Sinh học 10C11-Sinh học

5 10C11-HĐTN 12A6-Sinh học

1 10C11-Sinh học

2 10C11-Sinh học

3 12A4-Sinh học

4 10C2-Sinh học

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 11B1-Sinh học 11B15-Sinh học

2 SHCN 12A15-Sinh học 11B4-Sinh học

3 11B12-Nghề 12A2-Sinh học 11B11-Nghề

4 12A2-Sinh học 11B13-Sinh học 11B11-Nghề

5 11B10-Sinh học 11B7-Sinh học 11B12-Nghề

1 12A2-Sinh học

2 12A15-Sinh học

3 12A15-Sinh học

4 12A8-Sinh học

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A3-Sinh học 11B8-Sinh học 12A13-Sinh học

2 12A3-Sinh học 11B11-Sinh học 12A13-Sinh học

3 12A9-Sinh học 11B9-Sinh học 10C17-HĐTN 11B14-Sinh học

4 12A9-Sinh học 11B2-Sinh học 11B13-Nghề 12A9-Sinh học

5 10C17-HĐTN 11B5-Sinh học 12A3-Sinh học 11B12-Sinh học

1 12A13-Sinh học

2

3 11B13-Nghề

4 10C17-HĐTN
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 11B6-Sinh học 10C11-Công nghệ

2 SHCN 11B3-Sinh học 11B14-Nghề

3 10C12-HĐTN 12A11-Sinh học 10C12-HĐTN

4 12A12-Sinh học 12A11-Sinh học 12A12-Sinh học

5 10C12-HĐTN 10C11-Công nghệ 11B9-Nghề

1 12A11-Sinh học

2 11B9-Nghề

3 12A12-Sinh học 11B14-Nghề

4 12A7-Sinh học

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C9-Tin học 12A6-Tin học 10C8-Tin học

2 11B2-Nghề 10C8-Tin học 12A15-Tin học

3 11B4-Nghề 10C13-Tin học 10C15-Tin học

4 10C15-Tin học 10C9-Tin học

5 11B6-Nghề 10C3-Tin học 12A9-Tin học

1 11B4-Nghề 11B6-Nghề

2 10C3-Tin học

3 11B2-Nghề 10C13-Tin học

4 12A13-Tin học

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B5-Nghề 11B1-Nghề 12A10-Tin học

2 10C7-Tin học

3 11B1-Nghề 10C2-Tin học 10C5-Tin học

4 11B3-Nghề 10C2-Tin học 12A12-Tin học

5 11B3-Nghề 12A11-Tin học 11B5-Nghề

1 10C7-Tin học

2 10C5-Tin học

3 12A2-Tin học

4 12A14-Tin học
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B13-Tin học 11B3-Tin học 11B6-Tin học

2 11B5-Tin học 12A8-Tin học 11B6-Tin học

3 11B15-Tin học 11B7-Tin học 11B7-Tin học

4 12A4-Tin học 11B14-Tin học 11B15-Tin học

5 11B14-Tin học 11B3-Tin học 12A7-Tin học

1 11B9-Tin học 11B5-Tin học 12A3-Tin học

2 11B9-Tin học 11B13-Tin học

3 12A1-Tin học 11B11-Tin học 11B11-Tin học

4 12A5-Tin học

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B12-Tin học 10C16-Tin học 10C11-Tin học

2 11B12-Tin học 10C14-Tin học 10C17-Tin học

3 10C6-Tin học 10C14-Tin học 11B8-Tin học 11B1-Tin học

4 10C17-Tin học 11B8-Tin học 10C10-Tin học 11B4-Tin học

5 11B1-Tin học 11B2-Tin học 10C4-Tin học 10C16-Tin học

1 10C12-Tin học 11B10-Tin học 10C10-Tin học

2 10C12-Tin học 11B10-Tin học 11B4-Tin học

3 10C1-Tin học 10C6-Tin học 10C11-Tin học

4 10C1-Tin học 11B2-Tin học 10C4-Tin học

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C9-Ngữ văn 12A7-Ngữ văn 12A15-Ngữ văn

2 10C9-Ngữ văn 12A7-Ngữ văn 10C1-Ngữ văn

3 Họp 10C16-Ngữ văn 10C1-Ngữ văn 10C1-Ngữ văn

4 Họp 12A15-Ngữ văn 10C9-Ngữ văn 10C16-Ngữ văn

5 12A15-Ngữ văn 12A15-Ngữ văn 10C16-Ngữ văn 10C9-Ngữ văn

1 12A7-Ngữ văn 10C16-Ngữ văn 12A7-Ngữ văn

2 12A7-Ngữ văn 10C16-Ngữ văn 12A7-Ngữ văn

3 10C1-Ngữ văn 12A15-Ngữ văn 10C9-Ngữ văn

4 10C1-Ngữ văn 12A15-Ngữ văn 10C9-Ngữ văn
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C2-Ngữ văn 11B13-Ngữ văn 10C2-Ngữ văn

2 SHCN 10C2-Ngữ văn 11B13-Ngữ văn 10C2-Ngữ văn

3 11B13-Ngữ văn 11B7-Ngữ văn 10C10-Ngữ văn 11B13-Ngữ văn

4 10C10-Ngữ văn 11B7-Ngữ văn 11B7-Ngữ văn

5 11B7-Ngữ văn 10C10-Ngữ văn 10C2-Ngữ văn 10C10-Ngữ văn

1 11B7-Ngữ văn 11B13-Ngữ văn

2 11B7-Ngữ văn 11B13-Ngữ văn

3 10C10-Ngữ văn 10C10-Ngữ văn

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 12A4-Ngữ văn 10C15-Ngữ văn 10C4-Ngữ văn

2 SHCN 12A4-Ngữ văn 12A4-Ngữ văn 12A2-Ngữ văn

3 10C4-Ngữ văn 10C9-HĐTN 12A2-Ngữ văn 12A2-Ngữ văn

4 12A4-Ngữ văn 12A2-Ngữ văn 12A2-Ngữ văn 10C15-Ngữ văn

5 10C9-HĐTN 12A2-Ngữ văn 10C9-HĐTN 10C15-Ngữ văn

1 10C4-Ngữ văn 10C4-Ngữ văn

2 10C4-Ngữ văn 10C4-Ngữ văn

3 10C15-Ngữ văn 12A4-Ngữ văn

4 10C15-Ngữ văn 12A4-Ngữ văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 11B9-Ngữ văn 11B9-Ngữ văn

2 SHCN 11B9-Ngữ văn

3 11B14-Ngữ văn 12A13-Ngữ văn 11B14-Ngữ văn

4 11B9-Ngữ văn 12A13-Ngữ văn 11B14-Ngữ văn

5 11B9-Ngữ văn 11B14-Ngữ văn 12A6-Ngữ văn

1 12A13-Ngữ văn 11B9-Ngữ văn 12A13-Ngữ văn

2 12A13-Ngữ văn 11B14-Ngữ văn 12A13-Ngữ văn

3 12A6-Ngữ văn 11B14-Ngữ văn 12A6-Ngữ văn

4 12A6-Ngữ văn 12A6-Ngữ văn 12A6-Ngữ văn
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C7-Ngữ văn 10C7-Ngữ văn 11B8-Ngữ văn

2 SHCN 10C7-Ngữ văn 11B3-Ngữ văn 11B8-Ngữ văn

3 10C7-Ngữ văn 11B3-Ngữ văn 11B3-Ngữ văn

4 10C12-Ngữ văn 10C5-Ngữ văn 11B8-Ngữ văn 10C5-Ngữ văn

5 11B3-Ngữ văn 10C5-Ngữ văn 11B8-Ngữ văn 10C5-Ngữ văn

1 11B3-Ngữ văn 11B8-Ngữ văn 10C7-Ngữ văn

2 11B3-Ngữ văn 11B8-Ngữ văn 10C7-Ngữ văn

3 10C12-Ngữ văn 10C5-Ngữ văn 10C12-Ngữ văn

4 10C12-Ngữ văn 10C5-Ngữ văn 10C12-Ngữ văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 11B2-Ngữ văn 12A5-Ngữ văn 12A5-Ngữ văn

2 SHCN 11B2-Ngữ văn 11B6-Ngữ văn 12A5-Ngữ văn

3 10C13-Ngữ văn 11B6-Ngữ văn 11B6-Ngữ văn 12A1-Ngữ văn

4 10C13-Ngữ văn 12A1-Ngữ văn 10C13-Ngữ văn 11B2-Ngữ văn

5 11B6-Ngữ văn 12A1-Ngữ văn 10C13-Ngữ văn 11B2-Ngữ văn

1 12A1-Ngữ văn 11B2-Ngữ văn 12A5-Ngữ văn

2 12A1-Ngữ văn 11B2-Ngữ văn 11B6-Ngữ văn

3 12A5-Ngữ văn 12A1-Ngữ văn

4 12A5-Ngữ văn 11B6-Ngữ văn 10C13-Ngữ văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 12A14-Ngữ văn

2 SHCN 11B1-Ngữ văn 12A14-Ngữ văn

3 11B1-Ngữ văn 11B10-Ngữ văn 11B15-Ngữ văn

4 12A14-Ngữ văn 11B10-Ngữ văn 11B15-Ngữ văn

5 11B15-Ngữ văn 12A14-Ngữ văn 11B1-Ngữ văn

1 11B10-Ngữ văn 12A14-Ngữ văn 11B1-Ngữ văn

2 11B10-Ngữ văn 11B15-Ngữ văn 11B1-Ngữ văn

3 11B15-Ngữ văn 11B15-Ngữ văn 11B10-Ngữ văn

4 12A14-Ngữ văn 11B1-Ngữ văn 11B10-Ngữ văn
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 11B5-Ngữ văn 10C14-Ngữ văn

2 SHCN 10C14-Ngữ văn

3 10C14-Ngữ văn 10C17-Ngữ văn 10C17-Ngữ văn 11B5-Ngữ văn

4 10C14-Ngữ văn 10C17-Ngữ văn 11B11-Ngữ văn 11B11-Ngữ văn

5 11B5-Ngữ văn 10C14-Ngữ văn 11B11-Ngữ văn 11B11-Ngữ văn

1 11B11-Ngữ văn

2 11B11-Ngữ văn 11B5-Ngữ văn

3 11B5-Ngữ văn 10C17-Ngữ văn

4 11B5-Ngữ văn 10C17-Ngữ văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C6-Ngữ văn 12A12-Ngữ văn 10C3-Ngữ văn

2 SHCN 10C6-Ngữ văn 12A12-Ngữ văn 10C16-HĐTN

3 12A12-Ngữ văn 12A10-Ngữ văn 10C3-Ngữ văn 12A12-Ngữ văn

4 12A10-Ngữ văn 12A10-Ngữ văn 10C3-Ngữ văn 10C6-Ngữ văn

5 10C16-HĐTN 10C16-HĐTN 10C6-Ngữ văn 10C6-Ngữ văn

1 10C3-Ngữ văn 12A10-Ngữ văn

2 10C3-Ngữ văn 12A10-Ngữ văn

3 12A10-Ngữ văn 12A12-Ngữ văn

4 12A12-Ngữ văn 10C6-Ngữ văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 12A9-Ngữ văn 11B4-Ngữ văn

2 SHCN 12A11-Ngữ văn 11B4-Ngữ văn

3 12A11-Ngữ văn 11B12-Ngữ văn 12A11-Ngữ văn

4 11B12-Ngữ văn 11B4-Ngữ văn 12A11-Ngữ văn

5 12A9-Ngữ văn 11B4-Ngữ văn 12A9-Ngữ văn

1 11B4-Ngữ văn 12A9-Ngữ văn

2 12A9-Ngữ văn 11B4-Ngữ văn 12A9-Ngữ văn

3 12A11-Ngữ văn 11B12-Ngữ văn 11B12-Ngữ văn

4 12A11-Ngữ văn 11B12-Ngữ văn 11B12-Ngữ văn

5
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C8-Ngữ văn 10C8-Ngữ văn 10C11-Ngữ văn

2 10C8-Ngữ văn 10C8-Ngữ văn 10C11-Ngữ văn

3 12A3-Ngữ văn 10C8-Ngữ văn

4 10C2-HĐTN 12A8-Ngữ văn 12A8-Ngữ văn

5 10C2-HĐTN 12A3-Ngữ văn 12A8-Ngữ văn

1 10C2-HĐTN 12A3-Ngữ văn 12A8-Ngữ văn

2 10C11-Ngữ văn 12A3-Ngữ văn 12A8-Ngữ văn

3 12A8-Ngữ văn 10C11-Ngữ văn 12A3-Ngữ văn

4 10C8-Ngữ văn 10C11-Ngữ văn 12A3-Ngữ văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 11B14-Lịch Sử 10C8-Lịch Sử

2 SHCN 10C11-Lịch Sử 10C3-Lịch Sử

3 10C11-Lịch Sử 10C3-Lịch Sử 10C5-Lịch Sử

4 10C5-Lịch Sử 11B2-Lịch Sử 11B12-Lịch Sử

5 10C5-Lịch Sử 10C12-Lịch Sử

1 10C8-Lịch Sử

2 10C8-Lịch Sử 10C8-Lịch Sử

3 10C12-Lịch Sử 11B5-Lịch Sử

4 10C5-Lịch Sử

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C15-Lịch Sử 10C4-Lịch Sử 12A7-Lịch Sử

2 SHCN 10C17-Lịch Sử 10C4-Lịch Sử 10C15-Lịch Sử

3 Họp 12A5-Lịch Sử 12A5-Lịch Sử 10C17-Lịch Sử

4 Họp 12A7-Lịch Sử 10C4-Lịch Sử

5 12A7-Lịch Sử 12A3-Lịch Sử 10C4-Lịch Sử

1 10C1-Lịch Sử

2 10C1-Lịch Sử

3 12A5-Lịch Sử

4 12A13-Lịch Sử
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C16-Lịch Sử 12A1-Lịch Sử 10C7-Lịch Sử

2 10C14-Lịch Sử 10C7-Lịch Sử 12A9-Lịch Sử

3 10C7-Lịch Sử 10C14-Lịch Sử 12A8-Lịch Sử

4 10C7-Lịch Sử 12A4-Lịch Sử 12A8-Lịch Sử

5 10C2-Lịch Sử 12A4-Lịch Sử 10C13-Lịch Sử

1 12A12-Lịch Sử 10C13-Lịch Sử

2 12A4-Lịch Sử 12A15-Lịch Sử

3 10C16-Lịch Sử 12A8-Lịch Sử

4 10C2-Lịch Sử

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A10-Lịch Sử

2 12A6-Lịch Sử

3 12A6-Lịch Sử 12A11-Lịch Sử

4 12A2-Lịch Sử 12A6-Lịch Sử

5 12A14-Lịch Sử

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B11-Lịch Sử 10C10-Lịch Sử 10C9-Lịch Sử

2 11B7-Lịch Sử 10C10-Lịch Sử 10C6-Lịch Sử

3 11B3-Lịch Sử 10C9-Lịch Sử 11B10-Lịch Sử

4 11B9-Lịch Sử 10C6-Lịch Sử 10C10-Lịch Sử

5 10C6-Lịch Sử 11B13-Lịch Sử 11B15-Lịch Sử

1 11B8-Lịch Sử 11B6-Lịch Sử

2 10C6-Lịch Sử 10C10-Lịch Sử

3 10C9-Lịch Sử 11B4-Lịch Sử

4 10C9-Lịch Sử 11B1-Lịch Sử
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 12A7-Địa Lí 11B11-Địa Lí 11B5-Địa Lí

2 SHCN 12A7-Địa Lí 12A6-Địa Lí 12A7-Địa Lí

3 11B12-Địa Lí 11B9-Địa Lí 11B4-Địa Lí

4 11B1-Địa Lí 12A6-Địa Lí 11B10-Địa Lí 11B3-Địa Lí

5 12A4-Địa Lí 11B13-Địa Lí 11B6-Địa Lí 12A4-Địa Lí

1 12A7-Địa Lí 12A6-Địa Lí

2 12A4-Địa Lí 12A6-Địa Lí

3 12A4-Địa Lí 11B15-Địa Lí

4 11B8-Địa Lí 11B14-Địa Lí

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C7-Địa Lí 10C5-Địa Lí 10C5-Địa Lí

2 10C7-Địa Lí 10C5-Địa Lí 10C5-Địa Lí

3 12A13-Địa Lí 12A9-Địa Lí

4 10C10-Địa Lí 12A10-Địa Lí 10C7-Địa Lí

5 10C10-Địa Lí 10C15-Địa Lí 10C7-Địa Lí

1 12A3-Địa Lí 10C15-Địa Lí

2 12A3-Địa Lí 12A10-Địa Lí

3 12A9-Địa Lí 12A13-Địa Lí

4 10C10-Địa Lí 10C10-Địa Lí

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C4-HĐTN 12A2-Địa Lí 12A8-Địa Lí

2 SHCN 12A8-Địa Lí 12A2-Địa Lí 12A1-Địa Lí

3 Họp 10C4-Địa Lí 12A1-Địa Lí 12A5-Địa Lí

4 Họp 10C4-Địa Lí 12A5-Địa Lí

5 10C4-HĐTN 12A5-Địa Lí 12A5-Địa Lí

1 10C4-Địa Lí 10C14-Địa Lí

2 10C4-Địa Lí

3 10C14-Địa Lí 12A8-Địa Lí

4 10C4-HĐTN 12A8-Địa Lí
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 12A15-Địa Lí 11B7-Địa Lí 12A14-Địa Lí

2 SHCN 10C6-Địa Lí 10C9-Địa Lí 10C9-Địa Lí

3 10C8-Địa Lí 10C6-Địa Lí 12A12-Địa Lí 10C8-Địa Lí

4 11B2-Địa Lí 10C9-Địa Lí 12A15-Địa Lí 10C8-Địa Lí

5 12A14-Địa Lí 10C9-Địa Lí 10C8-Địa Lí 12A12-Địa Lí

1 10C6-Địa Lí

2 10C6-Địa Lí

3 12A11-Địa Lí

4 12A11-Địa Lí

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C1-Ngoại ngữ 12A4-Ngoại ngữ 10C6-Ngoại ngữ

2 SHCN 10C1-Ngoại ngữ 10C6-AVBN

3 12A4-Ngoại ngữ 10C1-AVBN 12A4-Ngoại ngữ

4 10C6-Ngoại ngữ 10C6-HĐTN 10C6-Ngoại ngữ 12A14-Ngoại ngữ

5 10C6-HĐTN 10C6-HĐTN 10C1-Ngoại ngữ 12A14-Ngoại ngữ

1 10C1-Ngoại ngữ 12A4-Ngoại ngữ 12A4-Ngoại ngữ

2 10C1-Ngoại ngữ 12A4-Ngoại ngữ 12A14-Ngoại ngữ

3 10C6-Ngoại ngữ 12A14-Ngoại ngữ 12A14-Ngoại ngữ

4 10C6-Ngoại ngữ 12A14-Ngoại ngữ

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C14-Ngoại ngữ 11B9-Ngoại ngữ 10C14-AVBN

2 SHCN 11B11-Ngoại ngữ 11B9-Ngoại ngữ 11B11-Ngoại ngữ

3 11B9-Ngoại ngữ 11B2-AVBN 11B9-AVBN 10C7-AVBN

4 10C7-Ngoại ngữ 11B9-Ngoại ngữ 10C14-Ngoại ngữ 11B2-Ngoại ngữ

5 11B2-Ngoại ngữ 11B11-AVBN 10C14-Ngoại ngữ 11B2-Ngoại ngữ

1 10C14-Ngoại ngữ 11B9-Ngoại ngữ 11B11-Ngoại ngữ

2 10C14-Ngoại ngữ 11B2-Ngoại ngữ 11B9-Ngoại ngữ 11B11-Ngoại ngữ

3 11B2-Ngoại ngữ 11B11-Ngoại ngữ 10C7-Ngoại ngữ 10C7-Ngoại ngữ

4 11B2-Ngoại ngữ 11B11-Ngoại ngữ 10C7-Ngoại ngữ 10C7-Ngoại ngữ
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A9-Ngoại ngữ

2 12A5-Ngoại ngữ 12A9-Ngoại ngữ

3 10C11-Ngoại ngữ 12A2-Ngoại ngữ 10C11-Ngoại ngữ

4 10C11-Ngoại ngữ 12A9-Ngoại ngữ 10C11-AVBN

5 12A5-Ngoại ngữ 12A9-Ngoại ngữ 12A2-Ngoại ngữ

1 12A9-Ngoại ngữ 12A5-Ngoại ngữ 12A2-Ngoại ngữ

2 12A2-Ngoại ngữ 12A5-Ngoại ngữ 12A2-Ngoại ngữ

3 10C11-Ngoại ngữ 12A9-Ngoại ngữ 12A5-Ngoại ngữ

4 10C11-Ngoại ngữ 12A2-Ngoại ngữ 12A5-Ngoại ngữ

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 11B14-Ngoại ngữ 11B3-AVBN 11B12-AVBN

2 SHCN 11B14-Ngoại ngữ 11B3-Ngoại ngữ 11B12-Ngoại ngữ

3 10C10-Ngoại ngữ 10C4-Ngoại ngữ 11B14-Ngoại ngữ 11B12-Ngoại ngữ

4 10C4-Ngoại ngữ 10C4-Ngoại ngữ 11B14-AVBN

5 11B12-Ngoại ngữ 10C4-AVBN 10C4-Ngoại ngữ 10C10-AVBN

1 10C10-Ngoại ngữ 11B12-Ngoại ngữ 10C10-Ngoại ngữ 11B12-Ngoại ngữ

2 10C10-Ngoại ngữ 11B12-Ngoại ngữ 11B14-Ngoại ngữ 10C10-Ngoại ngữ

3 11B3-Ngoại ngữ 10C4-Ngoại ngữ 11B3-Ngoại ngữ 11B14-Ngoại ngữ

4 11B3-Ngoại ngữ 11B3-Ngoại ngữ 11B3-Ngoại ngữ 11B14-Ngoại ngữ

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 11B13-AVBN 11B6-Ngoại ngữ 11B15-Ngoại ngữ

2 SHCN 11B6-AVBN 11B15-Ngoại ngữ 11B15-Ngoại ngữ

3 11B6-Ngoại ngữ 10C8-Ngoại ngữ 11B13-Ngoại ngữ

4 11B15-Ngoại ngữ 10C8-AVBN 10C3-Ngoại ngữ 10C8-Ngoại ngữ

5 11B13-Ngoại ngữ 11B6-Ngoại ngữ 10C3-AVBN 11B15-AVBN

1 11B15-Ngoại ngữ 11B13-Ngoại ngữ 10C8-Ngoại ngữ 10C8-Ngoại ngữ

2 11B15-Ngoại ngữ 11B6-Ngoại ngữ 11B6-Ngoại ngữ 10C8-Ngoại ngữ

3 10C3-Ngoại ngữ 10C3-Ngoại ngữ 11B13-Ngoại ngữ 11B6-Ngoại ngữ

4 10C3-Ngoại ngữ 10C3-Ngoại ngữ 11B13-Ngoại ngữ 11B13-Ngoại ngữ
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C5-AVBN 11B8-Ngoại ngữ

2 SHCN 11B8-Ngoại ngữ 10C9-AVBN 11B1-Ngoại ngữ

3 10C9-Ngoại ngữ 11B1-Ngoại ngữ 10C5-Ngoại ngữ 11B1-AVBN

4 10C9-Ngoại ngữ 11B1-Ngoại ngữ 11B1-Ngoại ngữ 10C5-Ngoại ngữ

5 11B8-Ngoại ngữ 10C9-Ngoại ngữ 11B8-AVBN 10C5-Ngoại ngữ

1 10C5-Ngoại ngữ 11B1-Ngoại ngữ 10C9-Ngoại ngữ

2 10C5-Ngoại ngữ 11B1-Ngoại ngữ 10C9-Ngoại ngữ

3 11B8-Ngoại ngữ 11B8-Ngoại ngữ 11B8-Ngoại ngữ

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 11B10-Ngoại ngữ 11B4-Ngoại ngữ 11B10-Ngoại ngữ

2 SHCN 11B4-Ngoại ngữ 11B10-AVBN 11B10-Ngoại ngữ

3 11B4-Ngoại ngữ 12A15-Ngoại ngữ 12A12-Ngoại ngữ 11B4-Ngoại ngữ

4 11B4-Ngoại ngữ 11B4-AVBN

5 12A12-Ngoại ngữ 12A12-Ngoại ngữ 11B10-Ngoại ngữ 12A15-Ngoại ngữ

1 12A15-Ngoại ngữ 11B10-Ngoại ngữ 12A15-Ngoại ngữ

2 11B10-Ngoại ngữ 12A15-Ngoại ngữ

3 12A12-Ngoại ngữ 12A15-Ngoại ngữ

4 12A12-Ngoại ngữ 11B4-Ngoại ngữ 12A12-Ngoại ngữ

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C13-Ngoại ngữ 10C2-Ngoại ngữ 10C2-Ngoại ngữ

2 SHCN 10C13-Ngoại ngữ 10C2-Ngoại ngữ 10C2-Ngoại ngữ

3 12A6-Ngoại ngữ 12A6-Ngoại ngữ 12A11-Ngoại ngữ 12A6-Ngoại ngữ

4 12A6-Ngoại ngữ 12A6-Ngoại ngữ 12A11-Ngoại ngữ 12A6-Ngoại ngữ

5 10C2-Ngoại ngữ 10C13-Ngoại ngữ

1 12A11-Ngoại ngữ 10C2-AVBN

2 12A11-Ngoại ngữ 10C13-AVBN

3 10C13-Ngoại ngữ 12A11-Ngoại ngữ

4 10C13-Ngoại ngữ 12A11-Ngoại ngữ
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C17-Ngoại ngữ 10C12-Ngoại ngữ 10C17-Ngoại ngữ

2 SHCN 10C17-AVBN 10C12-Ngoại ngữ 10C17-Ngoại ngữ

3 12A1-Ngoại ngữ 10C12-AVBN 10C12-Ngoại ngữ

4 12A1-Ngoại ngữ 12A7-Ngoại ngữ 10C17-Ngoại ngữ 12A7-Ngoại ngữ

5 12A7-Ngoại ngữ 10C17-Ngoại ngữ 12A7-Ngoại ngữ

1 10C12-Ngoại ngữ 12A7-Ngoại ngữ

2 10C12-Ngoại ngữ 12A7-Ngoại ngữ

3 12A1-Ngoại ngữ 12A1-Ngoại ngữ

4 12A1-Ngoại ngữ 12A1-Ngoại ngữ

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHDC 10C16-AVBN 12A8-Ngoại ngữ 12A3-Ngoại ngữ

2 SHCN 10C16-Ngoại ngữ 10C16-Ngoại ngữ 12A3-Ngoại ngữ

3 12A8-Ngoại ngữ 12A3-Ngoại ngữ 10C16-Ngoại ngữ 12A8-Ngoại ngữ

4 12A8-Ngoại ngữ 12A3-Ngoại ngữ 10C15-AVBN 10C16-Ngoại ngữ

5 12A8-Ngoại ngữ 10C15-Ngoại ngữ

1 10C15-Ngoại ngữ 10C15-Ngoại ngữ

2 10C15-Ngoại ngữ 10C15-Ngoại ngữ

3 10C16-Ngoại ngữ 12A8-Ngoại ngữ

4 12A3-Ngoại ngữ 12A3-Ngoại ngữ

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A13-Ngoại ngữ 12A13-Ngoại ngữ 12A10-Ngoại ngữ

2 12A13-Ngoại ngữ 12A13-Ngoại ngữ 11B7-AVBN

3 Họp 11B5-Ngoại ngữ 10C13-HĐTN 11B5-Ngoại ngữ

4 Họp 11B5-AVBN 12A10-Ngoại ngữ 11B5-Ngoại ngữ

5 10C13-HĐTN 11B7-Ngoại ngữ 11B7-Ngoại ngữ

1 12A10-Ngoại ngữ 11B5-Ngoại ngữ 12A13-Ngoại ngữ 11B5-Ngoại ngữ

2 12A10-Ngoại ngữ 11B5-Ngoại ngữ 12A13-Ngoại ngữ 10C13-HĐTN

3 11B7-Ngoại ngữ 11B7-Ngoại ngữ 12A10-Ngoại ngữ

4 11B7-Ngoại ngữ 11B7-Ngoại ngữ 12A10-Ngoại ngữ

5

@VietSchool

Giáo Viên

Vũ Văn Luân

S

C

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 13_HK2_NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/02/2023

Giáo Viên

Võ Thị Phương Ánh

S

C

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 13_HK2_NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/02/2023

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 13_HK2_NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/02/2023

Giáo Viên

Trần Thy Bảo Ngọc

S

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B11-GDCD 12A12-GDCD 12A11-GDCD

2 12A7-GDCD 12A15-GDCD 12A3-GDCD

3 12A5-GDCD 12A14-GDCD 11B5-GDCD

4 12A5-GDCD 11B7-GDCD 12A13-GDCD

5 10C7-HĐTN 11B9-GDCD 11B1-GDCD 11B3-GDCD

1 12A5-GDCD 11B15-GDCD

2 12A7-GDCD 12A9-GDCD

3 10C7-HĐTN 12A7-GDCD

4 10C7-HĐTN 11B13-GDCD

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B12-GDCD 11B10-GDCD

2 10C5-GDKT-PL

3 10C5-GDKT-PL 10C10-GDKT-PL 10C10-GDKT-PL

4 10C8-HĐTN 10C7-GDKT-PL 11B4-GDCD

5 10C8-HĐTN 10C7-GDKT-PL 10C8-HĐTN

1 10C9-GDKT-PL 11B2-GDCD

2 10C9-GDKT-PL 11B8-GDCD

3 10C17-GDKT-PL 11B6-GDCD

4 10C17-GDKT-PL 11B14-GDCD

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A6-GDCD 12A6-GDCD 12A4-GDCD

2 12A6-GDCD 12A4-GDCD 12A8-GDCD

3 Họp 10C5-HĐTN 12A4-GDCD 10C16-GDKT-PL

4 Họp 10C8-GDKT-PL

5 10C5-HĐTN 12A1-GDCD

1 10C6-GDKT-PL 12A8-GDCD 12A10-GDCD

2 12A8-GDCD 10C5-HĐTN

3 10C4-GDKT-PL 12A2-GDCD 10C8-GDKT-PL

4 10C16-GDKT-PL 10C4-GDKT-PL 10C6-GDKT-PL

5
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B3-Công nghệ 10C13-Công nghệ 11B7-Công nghệ

2 11B15-Công nghệ 11B9-Công nghệ 11B12-Công nghệ

3 10C13-Công nghệ 11B2-Công nghệ 10C12-Công nghệ

4 11B11-Công nghệ 11B6-Công nghệ 10C12-Công nghệ

5 11B10-Công nghệ 11B14-Công nghệ 11B8-Công nghệ

1 11B13-Công nghệ

2 11B4-Công nghệ

3 11B1-Công nghệ

4 11B5-Công nghệ

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1-Thể dục

2 12A1-Thể dục

3 12A8-Thể dục

4 12A8-Thể dục

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A12-Thể dục 12A11-Thể dục 12A15-Thể dục 12A6-Thể dục

2 12A12-Thể dục 12A11-Thể dục 12A15-Thể dục 12A6-Thể dục

3 12A4-Thể dục 12A14-Thể dục 12A13-Thể dục 12A7-Thể dục

4 12A4-Thể dục 12A14-Thể dục 12A13-Thể dục 12A7-Thể dục

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A5-Thể dục 12A3-Thể dục

2 12A5-Thể dục 12A3-Thể dục

3

4 12A9-Thể dục

5 12A9-Thể dục

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A10-Thể dục

2 12A10-Thể dục

3

4

5
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 12A2-Thể dục

4 12A2-Thể dục

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C10-GD QP-AN

2 10C5-GD QP-AN

3 10C3-GD QP-AN 10C8-GD QP-AN

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C11-GD QP-AN 11B7-GD QP-AN 11B9-GD QP-AN

2 11B12-GD QP-AN 11B6-GD QP-AN 11B8-GD QP-AN

3 11B4-GD QP-AN 11B2-GD QP-AN 11B10-GD QP-AN

4 10C9-GD QP-AN 10C13-GD QP-AN 11B1-GD QP-AN

5 10C15-GD QP-AN 10C7-GD QP-AN 10C1-GD QP-AN

1 10C17-GD QP-AN 11B14-GD QP-AN

2 11B13-GD QP-AN 11B5-GD QP-AN

3 11B3-GD QP-AN

4 11B15-GD QP-AN 11B11-GD QP-AN

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A15-GD QP-AN 10C6-GD QP-AN 12A8-GD QP-AN 12A3-GD QP-AN

2 10C4-GD QP-AN 12A12-GD QP-AN 12A10-GD QP-AN 10C12-GD QP-AN

3 10C14-GD QP-AN 12A9-GD QP-AN 12A7-GD QP-AN 12A13-GD QP-AN

4 12A5-GD QP-AN 12A14-GD QP-AN

5 12A4-GD QP-AN 12A2-GD QP-AN 12A6-GD QP-AN

1 10C2-GD QP-AN

2 12A11-GD QP-AN

3 10C16-GD QP-AN

4 12A1-GD QP-AN

5
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 10C1-HĐTN

5 10C1-HĐTN 10C1-HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C16-AVBN 10C5-AVBN 10C14-AVBN

2 10C17-AVBN 10C9-AVBN 10C6-AVBN

3 10C12-AVBN 10C1-AVBN 10C7-AVBN

4 10C8-AVBN 10C15-AVBN 10C11-AVBN

5 10C4-AVBN 10C3-AVBN 10C10-AVBN

1 10C2-AVBN

2 10C13-AVBN

3

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B13-AVBN 11B3-AVBN 11B12-AVBN

2 11B6-AVBN 11B10-AVBN 11B7-AVBN

3 11B2-AVBN 11B9-AVBN 11B1-AVBN

4 11B5-AVBN 11B14-AVBN 11B4-AVBN

5 11B11-AVBN 11B8-AVBN 11B15-AVBN
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